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THÔNG TƯ

Quy định về kiểm tra tàu biển 


Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số A.1052 (27) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Quy trình kiểm tra nhà nước cảng biển năm 2011;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về kiểm tra tàu biển.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về kiểm tra điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải,  lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển của tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài hoạt động tại vùng nước cảng biển, bến cảng ngoài khơi của Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài trong vùng nước cảng biển hoặc bến cảng ngoài khơi của Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Khiếm khuyết: là những lỗi của tàu, giấy chứng nhận và thuyền viên được phát hiện không tuân thủ với các yêu cầu của công ước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển trong quá trình kiểm tra tàu.
2. Bằng chứng rõ ràng: bằng chứng về tàu, trang thiết bị hoặc thuyền viên không phù hợp với các quy định của công ước hoặc thuyền trưởng, thuyền viên không nắm vững các quy trình cơ bản của tàu liên quan đến an toàn của tàu hay phòng nừa ô nhiễm môi trường. Bao gồm một trong những bằng chứng cụ thể sau:
a) Không có các thiết bị cơ bản theo yêu cầu của công ước và quy định của pháp luật Việt Nam;


b) Giấy chứng nhận không còn hiệu lực;


c) Tài liệu yêu cầu không có trên tàu hoặc thiếu;


d) Các kết cấu, thân vỏ của tàu bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc khiếm khuyết có thể gây nguy hiểm cho kết cấu của tàu, độ kín nước hay sự ổn định của tàu;


đ) Những khiếm khuyết nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an toàn, ngăn ngừa ô nhiễm hay trang thiết bị hành hải;


e) Thuyền trưởng, thuyền viên không nắm vững với các hoạt động cơ bản an toàn của tàu hay ngăn ngừa ô nhiễm hoặc những hoạt động đó không được thực hiện;


g) Thuyền viên không thể giao tiếp với nhau hoặc với người khác ở trên tàu;


h) Các báo động sai không được hủy phù hợp;


i) Các báo cáo về tàu không đảm bảo yêu cầu.

3. Lưu giữ tàu: hành động can thiệp của Sỹ quan kiểm tra tàu biển khi điều kiện của tàu, thuyền viên không tuân thủ nghiêm trọng các quy định của công ước áp dụng để bảo đảm tàu chỉ được hành trình ra biển khi không có một nguy hiểm nào cho tàu, con người trên tàu hoặc đe dọa gây ô nhiễm môi trường biển; hành động can thiệp này có thể trì hoãn việc khởi hành của tàu. 
4. Kiểm tra lần đầu: là việc lên tàu kiểm tra thực tế các giấy chứng nhận và các tài liệu có liên quan của tàu, tình trạng chung của con tàu, trang thiết bị và thuyền viên. 

5. Kiểm tra chi tiết: là việc kiểm tra được tiến hành khi có các bằng chứng rõ ràng về tình trạng của con tàu, trang thiết bị và thuyền viên không tuân thủ với nội dung của các giấy chứng nhận.

6. Kiểm tra tàu biển: là việc thực hiện kiểm tra tàu biển Việt Nam tuân thủ các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên do Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền thực hiện.

7. Kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC): là việc thực hiện kiểm tra tàu biển nước ngoài tuân thủ các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên khi đang hoạt động trong vùng nước cảng biển của Việt Nam do Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển được ủy quyền thực hiện.

8. Tổ chức được công nhận: là tổ chức đáp ứng được các điều kiện được  đưa ra trong Nghị quyết A.739(18), sửa đổi bởi Nghị quyết MSC.208(81) và được chỉ định bởi Chính quyền tàu mang cờ thực hiện các dịch vụ đánh giá cấp giấy chứng nhận cần thiết cho tàu mang cờ của quốc gia mình.

9. Dừng hoạt động của tàu: lệnh cấm chính thức đối với tàu không cho tiếp tục các hoạt động của tàu khi khiếm khuyết được phát hiện gây ra các nguy hiểm từ các hoạt động đó.

10. Tàu dưới tiêu chuẩn: tàu có thân vỏ, máy móc, trang thiết bị hoặc quy trình an toàn dưới tiêu chuẩn yêu cầu của các công ước có liên quan hoặc thuyền viên không tuân thủ với định biên an toàn.

11. Giấy chứng nhận phù hợp: là giấy chứng nhận được cấp trực tiếp bởi một quốc gia thành viên công ước hoặc bởi một tổ chức được ủy quyền và bao gồm đầy đủ, chính xác ngày có hiệu lực đáp ứng các yêu cầu của công ước tương ứng với các đặc điểm của tàu, thuyền viên và trang thiết bị.

12. Tokyo MOU là tổ chức hợp tác kiểm tra nhà nước cảng biển khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

13. APCIS (Asia-Pacific computerized information system): là hệ thống lưu giữ, trao đổi dữ liệu về kiểm tra tàu biển của khu vực thỏa thuận Tokyo MOU.


Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra tàu

Kiểm tra tàu biển được thực hiện theo Kế hoạch của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải, do tối thiểu hai Sỹ quan kiểm tra tàu biển được Giám đốc Cảng vụ Hàng hải phân công thực hiện. Khi các yêu cầu về chuyên môn mà Sỹ quan kiểm tra tàu biển không thể đáp ứng thì Sỹ quan kiểm tra tàu biển có thể được người có chuyên hỗ trợ với sự đồng ý của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải.

Sỹ quan kiểm tra tàu biển và người hỗ trợ không được có các lợi ích cá nhân đối với cảng hay tàu kiểm tra; Sỹ quan kiểm tra tàu biển không được làm thuê hoặc thực hiện các công việc của tổ chức được ủy quyền.


Khi lên tàu Sỹ quan kiểm tra tàu phải xuất trình Thẻ kiểm tra tàu do Cục Hàng hải Việt Nam cấp cho thuyền trưởng hoặc đại diện chủ tàu. 

Trong quá trình kiểm tra tàu, Sỹ quan kiểm tra tàu biển không được để cho tàu bị trì hoãn hoặc bị lưu giữ không chính đáng. Phải luôn lưu ý mục tiêu chính của kiểm tra là ngăn không cho tàu hành trình khi không đảm bảo an toàn hoặc đe dọa gây ô nhiễm môi trường biển. Sỹ quan kiểm tra tàu phải sử dụng kiến thức của mình để quyết định lưu giữ tàu cho đến khi các khiếm khuyết được khắc phục hay cho phép tàu chạy với một số khiếm khuyết khi tính đến từng tính chất cụ thể của chuyến đi.

Các trang thiết bị bị hỏng và đồ phụ tùng dự trữ hay thay thế có thể không có ngay được, do đó Sỹ quan kiểm tra tàu phải cân nhắc không để tàu bị trì hoãn nếu có phương án thay thế an toàn.

Với những bằng chứng rõ ràng dẫn đến lưu giữ tàu do hậu quả của tai nạn xảy ra đối với tàu khi đang trên đường hành trình vào cảng thì không được lưu giữ tàu, cụ thể:

 
.1 Những quy định cụ thể trong công ước yêu cầu, Chính quyền tàu mang cờ cử Đăng kiểm viên tàu biển hoặc tổ chức được công nhận để cấp các giấy chứng nhận có liên quan.


.2 Trước khi vào cảng, thuyền trưởng hoặc công ty đã báo cáo Cảng vụ Hàng hải chi tiết vụ tai nạn, những hư hỏng và thông tin yêu cầu thông báo chính quyền tàu mang cờ.


.3 Các biện pháp sửa chữa đang được thực hiện bởi tàu thỏa mãn Cảng vụ Hàng hải.


.4 Cảng vụ Hàng hải đảm bảo rằng các khiếm khuyết đe dọa nguy hiểm đến an toàn, sức khỏe và môi trường biển đã được khắc phục.

Do việc lưu giữ tàu sẽ phát sinh nhiều vấn đề, do đó tốt nhất Sỹ quan kiểm tra tàu nên phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan. Sỹ quan kiểm tra tàu nên phối hợp với đại diện của chính quyền tàu mang cờ hoặc tổ chức được công nhận chịu trách nhiệm cấp các giấy chứng nhận và tham vấn họ chấp thuận đề xuất của chủ tàu hay các yêu cầu bổ sung. Việc này không hạn chế quyền quyết định của Sỹ quan kiểm tra tàu, nhưng sự tham gia của các bên khác để bảo đảm tàu được an toàn hơn, tránh được sự khiếu nại liên quan đến lưu giữ tàu và hạn chế việc chậm chễ không cần thiết.


Công ty hay đại diện của công ty có quyền khiếu nại về việc lưu giữ tàu của Cảng vụ Hàng hải. Việc khiếu nại không làm cho việc lưu giữ tạm dừng lại. Sỹ quan kiểm tra tàu phải thông báo cho thuyền trưởng về quyền được khiếu nạn này.


Khi thực hiện kiểm tra tàu biển, Sỹ quan kiểm tra tàu biển phải lưu ý một số điều được nêu cụ thể trong Phụ lục số 1.

Chương II

KIỂM TRA TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI ĐẾN CẢNG 


Điều 5. Các Công ước quốc tế áp dụng

Kiểm tra tàu biển áp dụng các quy định của các công ước sau:

1. Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển 1974 và sửa đổi (Solas);

2. Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển 1974 và sửa đổi (Solas Protocol 1988);

3. Công ước Quốc tế về mạn khô, 1966 (Load Lines);

4. Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước Quốc tế về mạn khô, 1966 (Load Lines Protocol 1988);

5. Công ước Quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu 1973 và các sửa đổi bởi Nghị định thư 1978 và 1997 (Marpol);

6. Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, chứng chỉ và trực ca cho thuyền  viên 1978 và các sửa đổi (STCW);

7. Công ước Quốc tế về đo dung tích của tàu 1969 (Tonnage);

8. Công ước Quốc tế về hệ thống kiểm soát chống hà độc hại của tàu (AFS);

9. Công ước Quốc tế về lao động hàng hải 2006;
10. Công ước quốc tế về quản lý nước dằn (BWM).


Điều 6. Tiêu chí lựa chọn tàu kiểm tra

Khi có những bằng chứng rõ ràng tàu không tuân thủ các quy định của công ước quốc tế về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển thì tàu sẽ được kiểm tra ngay khi vào cảng.
Trong trường hợp tàu không có bằng chứng rõ ràng về sự không tuân thủ các quy định của công ước quốc tế về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển thì việc lựa chọn tàu để kiểm tra theo mức độ đánh giá lý lịch rủi ro của tàu từ đó đưa ra khung cửa sổ khoảng thời gian để kiểm tra theo quy định của Tokyo MOU. Tiêu chí này được quy định cụ thể trong Phụ lục số 2.


Điều 7. Kiểm tra lần đầu

Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển đi lên tàu, trước khi lên tàu cố gắng nhận biết tình trạng của con tàu , tình trạng sơn, tình trạng han rỉ hay những hư hỏng không được sửa chữa xung quanh tàu.

Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển cần xác định sớm loại tàu, năm đóng, kích thước để áp dụng các quy định của công ước phù hợp.

Khi lên tàu giới thiệu với thuyền trưởng hoặc sỹ quan có thẩm quyền, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển kiểm tra các chứng chỉ, tài liệu có liên quan của tàu. Nếu các giấy chứng nhận phù hợp và cảm nhận chung của Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển khi lên tàu về công tác bảo dưỡng của tàu được thực hiện tốt, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển có thể kết thúc việc kiểm tra để làm báo cáo hay quan sát những khiếm khuyết phát hiện được nếu có.

Khi tiến hành kiểm tra lần đầu Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển kiểm tra hiệu lực của các Giấy chứng nhận, tài liệu của tàu, tình trạng chung của con tàu, trang thiết bị, buồng lái, boong, hầm hàng, buồng máy và khu vực đón trả hoa tiêu.

Trong trường hợp cảm nhận ban đầu của Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển hay quan sát trên tàu cho thấy tàu, trang thiết bị và thuyền viên không đáp ứng được những yêu cầu quy định của công ước, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết hơn.


Điều 8. Kiểm tra chi tiết
1. Nếu tàu không có giấy chứng nhận phù hợp hoặc khi lên tàu Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển đánh giá hoặc quan sát được những bằng chứng rõ ràng tàu không tương ứng với các giấy chứng nhận đã được cấp hay thuyền trưởng, thuyền viên không nắm được các quy trình cơ bản của tàu thì việc kiểm tra chi tiết sẽ được thực hiện.


2. Kiểm tra chi tiết không có nghĩa kiểm tra tất cả các trang thiết bị, quy trình cơ bản của tàu.

3. Sau khi kết thúc kiểm tra, nếu tàu có khiếm khuyết thì Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển được quyền hành động như sau:


a) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết ở cảng tới;

b) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết trong vòng 14 ngày;


c) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết trước khi khởi hành;


d) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết trong vòng 03 tháng;


đ) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết theo kế hoạch thỏa thuận;

e) Lưu giữ tàu;

g) Các hành động khác (ghi cụ thể hành động cho phép).

4. Các khiếm khuyết nghiêm trọng dẫn đến lưu giữ tàu được quy định cụ thể trong Phụ lục số 3.

Điều 9. Dừng kiểm tra tàu

Trong một số trường hợp ngoại lệ khi kiểm tra chi tiết cho thấy tình trạng chung của tàu, trang thiết bị và có thể cả thuyền viên quá kém thì Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển có thể dừng kiểm tra tàu.

Việc dừng tàu kiểm tra cho đến khi các bên có trách nhiệm đã có những biện pháp phù hợp đảm bảo tàu tuân thủ với các quy định liên quan.


Điều 10. Báo cáo kiểm tra tàu
Sau khi kết thúc kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển phải lập báo cáo kết quả kiểm tra tàu và các hành động khắc phục của thuyền trưởng hay công ty theo mẫu quy định ở Phụ lục số 4. Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển cung cấp một bản báo cáo kiểm tra cho thuyền trưởng.

Đối với khiếm khuyết lưu giữ tàu, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển phải chỉ rõ điều khoản cụ thể của công ước quy định.
Khiếm khuyết, tổ chức đăng kiểm hoặc tổ chức được công nhận, cảng kiểm tra, cờ quốc tịch, loại tàu, hành động khắc phục được mã hóa để sử dụng trong báo cáo. Mã code này được quy định, cập nhật và bổ sung trong Sổ tay hướng dẫn kiểm tra tàu biển của Tokyo MOU. Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển áp dụng các mã code này để lập báo cáo kiểm tra tàu biển.


Điều 11. Thông báo lưu giữ tàu, dừng kiểm tra và thả tàu
Trong trường hợp lưu giữ tàu hoặc dừng kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển cần phải thông báo ngay cho chính quyền tàu mang cờ và các bên có liên quan. Nếu thông báo đó được thực hiện bằng lời nói thì sau đó phải có văn bản chính thức. Thông báo tối thiểu phải có những thông tin được quy định ở Phụ lục số 5, bản phô tô của Form A và Form B.

Sau khi tàu đã hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết nghiêm trọng lưu giữ tàu thỏa mãn các yêu cầu của công ước, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển sẽ kiểm tra lại và thông báo cho Chính quyền tàu mang cờ và các bên liên quan về việc thả tàu. Thông báo tối thiểu phải có những thông tin được quy định ở Phụ lục số 6.
Trong trường hợp tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài, Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với chủ tàu khắc phục các khiếm khuyết nghiêm trọng của tàu. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thông báo lại cho Chính quyền cảng thực hiện việc kiểm tra tàu biển Việt Nam về các hành động khắc phục đã thực hiện theo mẫu quy định ở Phụ lục số 7.

Điều 12. Khắc phục khiếm khuyết và cho phép tàu rời cảng
Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển phải bảo đảm các khiếm khuyết phát hiện được khắc phục, sửa chữa. Trong trường hợp các khiếm khuyết đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của tàu hay môi trường, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển phải chắc chắn những khiếm khuyết này phải được khắc phục trước khi cho tàu rời cảng. 

Trong trường hợp các khuyếm khiết lưu giữ tàu không thể khắc phục tại cảng kiểm tra, Cảng vụ Hàng hải có thể cho tàu hành trình đến cảng sửa chữa gần nhất được lựa chọn bởi thuyền trưởng, được chính quyền cảng đó chấp thuận và chính quyền tàu mang cờ với chính quyền cảng thống nhất các điều kiện. Các điều kiện này được đảm bảo tàu sẽ không được hành trình khi còn các nguy hiểm cho hành khách hay thuyền viên, tàu hay đe dọa gây ô nhiễm môi trường. Những điều kiện này có thể bao gồm cam kết của chính quyền tàu mang cờ là tàu sẽ được sửa chữa. Trong trường hợp này, Cảng vụ Hàng hải thông báo cho chính quyền cảng tới và các bên liên quan phù hợp. Thông báo được lập theo Phụ lục số 8. 

Nếu tàu nêu ở trên rời cảng khi chưa đáp ứng các điều kiện của chính quyền Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải sẽ thông báo ngay cho cảng tới (nếu biết), cho chính quyền tàu mang cờ và các cơ quan khác thích hợp.

Trong trường hợp tàu nêu trên không đến cảng sửa chữa đã thống nhất thì chính quyền cảng của cảng tàu đến sửa chữa thông báo ngay cho chính quyền tàu mang cờ, Cảng vụ Hàng hải và thông báo các cơ quan khác liên quan.

Điều 13. Kiểm tra lại


Sau khi tàu đã khắc phục, sửa chữa xong các khiếm khuyết phát hiện được trong quá trình kiểm tra, thuyền trưởng thông báo cho Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển biết và tổ chức xuống tàu kiểm tra lại kết quả của việc khắc phục, sửa chữa các khiếm khuyết. Trong trường hợp các khiếm khuyết đã được sửa chữa, khắc phục tuân thủ các quy định của công ước, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển ghi kết quả vào trong Biên bản kiểm tra theo quy định tại Phụ lục số 4. Trong trường hợp việc sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết chưa đạt các yêu cầu của công ước thì Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển yêu cầu tàu tiếp tục khắc phục các khiếm khuyết.

Điều 14. Giải quyết khiếu nại

Sau khi kết thúc kiểm tra, thuyền trưởng, chủ tàu hoặc tổ chức được công nhận hay có liên quan không thỏa mãn với kết quả kiểm tra của Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển thì các bên có quyền khiếu nại về kết quả kiểm tra của Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển. Quy trình được thực hiện như sau:

Thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan gửi yêu cầu trực tiếp đến Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển về những nội dung không thỏa mãn, nêu cụ thể các quy định của công ước để chứng minh khiếu nại của mình là đúng. Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển tiếp nhận các khiếu nại và có trách nhiệm trả lời cụ thể, rõ ràng về các khiếu nại của thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.


Sau khi nhận được trả lời của Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển nhưng thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan chưa thỏa mãn với trả lời đó thì có quyền tiếp tục gửi khiếu nại đên Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam sẽ xem xét giải quyết và trả lời kết quả trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận được khiếu nại.


Trong trường hợp thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan không thỏa mãn với kết quả giải quyết của Cục Hàng hải Việt Nam thì tiếp tục gửi khiếu nại tới Ban thư ký Tokyo MOU, kết quả giải quyết của Tokyo MOU là kết quả cuối cùng và các bên có liên quan phải tuân thủ.


Điều 15. Cập nhật báo cáo lên hệ thống APCIS

Sau khi kết thúc kiểm tra tối đa 02 ngày, Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển phải cập nhật biên bản kiểm tra lên phần mền của APCIS. Tối đa 05 ngày, Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Cảng vụ Hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền phải phê duyệt biên bản kiểm kiểm tra để chính thức công bố biên bản kiểm tra trên hệ thống APCIS.

Trong trường hợp cần chỉnh sửa, cập nhật lại thông tin đã công bố theo yêu cầu của chủ tàu, Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Cảng vụ Hàng hải phê duyệt có trách nhiệm kiểm tra và cập nhật lại thông tin cho đúng.
Điều 16. Tàu của quốc gia không phải là thành viên công ước
Không có bất kỳ ưu tiên nào cho tàu của quốc gia không phải là thành viên công ước. Tất cả các quốc gia sẽ áp dụng quy trình kiểm tra này để đảm bảo kiểm tra, đánh giá tương đương được thực hiện với cùng tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường biển.

Đối với tàu của quốc gia không phải là thành viên của công ước không có chứng chỉ của Solas, Marpol, Load Lines hoặc thuyền viên không có chứng chỉ STCW, Sỹ quan kiểm tra tàu phải khẳng định rằng thuyền viên và tàu không gây bất kỳ nguy hiểm nào cho người ở trên tàu hay đe dọa gây ô nhiễm môi trường. Trong trường hợp thuyền viên và tàu có chứng chỉ khác với yêu cầu của công ước, Sỹ quan kiểm tra tàu sẽ xem xét nội dung của các chứng chỉ này khi đánh giá tình trạng tàu. Tình trạng của tàu, trang thiết bị, chứng chỉ của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu sẽ tương ứng với các điều khoản của công ước; nếu không tàu sẽ bị hạn chế hành trình khi cần thiết để đạt được mức tương đương về an toàn và bảo vệ môi trường biển.


Điều 17. Tàu dưới công ước


Khi thực hiện chức năng của mình, Sỹ quan kiểm tra tàu phải đánh giá các chứng chỉ và tài liệu được cấp bởi Chính quyền. Trong trường hợp này, Sỹ quan kiểm tra tàu hạn chế phạm vi kiểm tra nhằm mục đích khẳng định tàu tuân thủ theo chứng chỉ và tài liệu được cấp.

Trong trường hợp các quy định không áp dụng cho tàu dưới công ước, Sỹ quan kiểm tra tàu phải đánh giá liệu tàu thỏa mãn mức độ chuẩn nhất định liên quan đến an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Khi xem xét trường hợp này, Sỹ quan kiểm tra tàu phải lưu ý đến chiều dài của chuyến đi dự kiến, tính chất của chuyến đi, cỡ và loại tàu, trang thiết bị và tính chất của hàng hóa. 

Điều 18. Tàu dưới tiêu chuẩn
1. Nhìn chung một tàu được cho là dưới tiêu chuẩn khi thân vỏ, máymóc, trang thiết bị hay các quy trình an toàn dưới tiêu chuẩn yêu cầu của công ước áp dụng hoặc thuyền bộ không tuân thủ định biên an toàn bao gồm một hoặc nhiều yếu tố sau:


a) Thiếu trang thiết bị yêu cầu của công ước;


b) Trang thiết bị hoặc bố trí không tuân thủ với các quy định của công ước;


c) Tàu hoặc trang thiết bị bị hư hỏng nghiêm trọng do bảo dưỡng kém;


d) Thuyền viên vận hành không phù hợp hoặc không đúng với các quy trình khai thác cơ bản;


đ) Định biên không phù hợp hoặc thuyền viên có giấy chứng nhận không phù hợp.


2. Thông tin về tàu dưới tiêu chuẩn phải được thông báo cho các cơ quan liên quan của chính quyền cảng bởi thuyền viên, các tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội, công đoàn hay bất kỳ cá nhân có liên quan đến an toàn của tàu, tính mạng của thuyền viên và hành khách, bảo vệ môi trường biển.


3. Những thông tin này được thông báo bằng văn bản. Nếu thông tin được báo bằng miệng thì báo cáo viết sẽ được yêu cầu để nhận biết tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin. Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển có thể thu thập các thông tin này và báo cáo chúng như là một phần của báo cáo của Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển nếu người cung cấp không thể làm được.


4. Thông tin có thể dẫn đến điều tra thì cần phải thông báo sớm ngay sau khi tàu đến cảng để cho Chính quyền cảng có đủ thời gian quyết định phù hợp.


5. Cảng vụ Hàng hải là cơ quan tiếp nhận, xử lý thông tin về tàu dưới tiêu chuẩn và có quyền đưa ra những hành động ban đầu đối với tàu đó khi vào cảng. 

Chương III

KIỂM TRA TÀU BIỂN VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG TUYẾN QUỐC TẾ


Điều 19. Các Công ước quốc tế áp dụng

Kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế áp dụng các quy định của các công ước sau:

1. Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển 1974 và sửa đổi (Solas);

2. Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển 1974 và sửa đổi (Solas Protocol 1988);

3. Công ước Quốc tế về mạn khô, 1966 (Load Lines);

4. Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước Quốc tế về mạn khô, 1966 (Load Lines Protocol 1988);

5. Công ước Quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu 1973 và các sửa đổi bởi Nghị định thư 1978 và 1997 (Marpol);

6. Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, chứng chỉ và trực ca cho thuyền  viên 1978 và các sửa đổi (STCW);

7. Công ước Quốc tế về đo dung tích của tàu 1969 (Tonnage);

8. Công ước Quốc tế về hệ thống kiểm soát chống hà độc hại của tàu (AFS);

9. Công ước Quốc tế về lao động hàng hải 2006;
10. Công ước Quốc tế về quản lý nước dằn tàu (BWM).


Điều 20. Tiêu chí lựa chọn tàu kiểm tra

Khi có những bằng chứng rõ ràng tàu không tuân thủ các quy định của công ước quốc tế về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển thì tàu sẽ được kiểm tra ngay khi vào cảng.
Trong trường hợp tàu không có bằng chứng rõ ràng về sự không tuân thủ các quy định của công ước quốc tế về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển thì việc lựa chọn tàu để kiểm tra theo khung cửa sổ khoảng thời gian của Tokyo MOU. Tiêu chí này được quy định cụ thể trong Phụ lục số 2.

Đối với những tàu biển chưa có thông tin trong hệ thống của Tokyo MOU thì sẽ áp dụng khoảng thời gian kiểm tra từ 02 tháng đến 04 tháng kể từ đợt kiểm tra trước.


Điều 21. Kiểm tra lần đầu

Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam đi lên tàu, trước khi lên tàu cố gắng nhận biết tình trạng của con tàu , tình trạng sơn, tình trạng han rỉ hay những hư hỏng không được sửa chữa xung quanh tàu.

Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam cần xác định sớm loại tàu, năm đóng, kích thước để áp dụng các quy định của công ước phù hợp.

Khi lên tàu giới thiệu với thuyền trưởng hoặc sỹ quan có thẩm quyền, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam kiểm tra các chứng chỉ, tài liệu có liên quan của tàu. Nếu các giấy chứng nhận phù hợp và cảm nhận chung của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam khi lên tàu về công tác bảo dưỡng của tàu được thực hiện tốt, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam có thể kết thúc việc kiểm tra để làm báo cáo hay quan sát những khiếm khuyết phát hiện được nếu có.

Khi tiến hành kiểm tra lần đầu Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam kiểm tra hiệu lực của các Giấy chứng nhận, tài liệu của tàu, tình trạng chung của con tàu, trang thiết bị, buồng lái, boong, hầm hàng, buồng máy và khu vực đón trả hoa tiêu.

Trong trường hợp cảm nhận ban đầu của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam hay quan sát trên tàu cho thấy tàu, trang thiết bị và thuyền viên không đáp ứng được những yêu cầu quy định của công ước, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết hơn.


Điều 22. Kiểm tra chi tiết
1. Nếu tàu không có giấy chứng nhận phù hợp hoặc khi lên tàu Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam đánh giá hoặc quan sát được những bằng chứng rõ ràng tàu không tương ứng với các giấy chứng nhận đã được cấp hay thuyền trưởng, thuyền viên không nắm được các quy trình cơ bản của tàu thì việc kiểm tra chi tiết sẽ được thực hiện.


2. Kiểm tra chi tiết không có nghĩa kiểm tra tất cả các trang thiết bị, quy trình cơ bản của tàu.


3. Sau khi kết thúc kiểm tra, nếu tàu có khiếm khuyết Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam được quyền hành động như sau:


a) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết ở cảng tới;


b) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết trong vòng 14 ngày;


c) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết trước khi khởi hành;


d) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết trong vòng 03 tháng;


đ) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết theo kế hoạch thỏa thuận;

e) Các hành động khác (ghi cụ thể hành động cho phép).


Điều 23. Dừng kiểm tra tàu

Trong một số trường hợp ngoại lệ khi kiểm tra chi tiết cho thấy tình trạng chung của tàu, trang thiết bị và có thể cả thuyền viên quá kém thì Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam có thể dừng kiểm tra tàu. 
Việc dừng tàu kiểm tra cho đến khi các bên có trách nhiệm đã có những biện pháp phù hợp đảm bảo tàu tuân thủ với các quy định liên quan.


Điều 24. Báo cáo kiểm tra tàu
Sau khi kết thúc kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam phải lập báo cáo kết quả kiểm tra tàu và các hành động khắc phục của thuyền trưởng hay công ty theo mẫu quy định ở Phụ lục số 9. Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam cung cấp một bản báo cáo kiểm tra cho thuyền trưởng.

Đối với khiếm khuyết nghiêm trọng liên quan đến Tổ chức đăng kiểm, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam báo cáo Giám đốc Cảng vụ Hàng hải và yêu cầu Tổ chức đăng kiểm phải cử Đăng kiểm viên tàu biển xuống tàu đánh giá, kiểm tra việc khắc phục khiếm khuyết của tàu. Kết quả kiểm tra, đánh giá của Đăng kiểm viên tàu biển có thể là cơ sở để Cảng vụ Hàng hải chấp thuận tàu đã khắc phục xong khiếm khuyết để cho phép tàu rời cảng.
Khiếm khuyết, hành động khắc phục được mã hóa để sử dụng trong báo cáo. Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam áp dụng các mã code của Tokyo MOU để lập báo cáo kiểm tra tàu biển.


Điều 25. Thông báo dừng kiểm tra
Trong trường hợp dừng kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam cần phải thông báo ngay cho chủ tàu và Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nếu thông báo đó được thực hiện bằng lời nói thì sau đó phải có văn bản chính thức. Mẫu thông báo theo Phụ lục số 10.

Khi nhận được thông báo dừng kiểm tra tàu, chủ tàu và Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp khắc phục, sửa chữa khiếm khuyết.

Điều 26. Khắc phục khiếm khuyết và cho phép tàu rời cảng
Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam phải bảo đảm các khiếm khuyết phát hiện được khắc phục, sửa chữa. Trong trường hợp các khiếm khuyết đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của tàu hay môi trường, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam phải chắc chắn những khiếm khuyết này phải được khắc phục trước khi cho tàu rời cảng. 

Trong trường hợp các khiếm khuyết lưu giữ tàu không thể khắc phục tại cảng kiểm tra, Cảng vụ Hàng hải có thể cho tàu hành trình đến cảng sửa chữa gần nhất được lựa chọn bởi thuyền trưởng, được cảng đó chấp thuận. Trong trường hợp này, Cảng vụ Hàng hải thông báo cho Cảng vụ Hàng hải tới. 
Trong trường hợp tàu nêu trên không đến cảng sửa chữa đã thống nhất thì Cảng vụ Hàng hải sẽ xử lý nghiêm chủ tàu và thuyền viên theo quy định.
Điều 27. Kiểm tra lại


Sau khi tàu đã khắc phục, sửa chữa xong các khiếm khuyết phát hiện được trong quá trình kiểm tra, thuyền trưởng thông báo cho Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam biết và tổ chức xuống tàu kiểm tra lại kết quả của việc khắc phục, sửa chữa các khiếm khuyết. Trong trường hợp các khiếm khuyết đã được sửa chữa, khắc phục tuân thủ các quy định của công ước, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam ghi kết quả vào trong Biên bản kiểm tra theo quy định. Trong trường hợp việc sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết chưa đạt yêu cầu Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam yêu cầu tàu tiếp tục khắc phục các khiếm khuyết.


Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá khắc phục khiếm khuyết của Đăng kiểm viên tàu biển có thể là cơ sở để Cảng vụ Hàng hải xem xét chấp thuận mà không cần xuống tàu kiểm tra lại.


Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam có thể sử dụng hình ảnh làm bằng chứng của việc khắc phục, sửa chữa khiếm khuyết của tàu thay cho việc kiểm tra lại trực tiếp dưới tàu.


Điều 28. Giải quyết khiếu nại

Sau khi kết thúc kiểm tra, thuyền trưởng, chủ tàu hoặc tổ chức được công nhận hay có liên quan không thỏa mãn với kết quả kiểm tra của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam thì các bên có quyền khiếu nại về kết quả kiểm tra của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam. Quy trình được thực hiện như sau:


Thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan gửi yêu cầu trực tiếp đến Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam về những nội dung không thỏa mãn, nêu cụ thể các quy định của công ước để chứng minh khiếu nại của mình là đúng. Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam tiếp nhận các khiếu nại và có trách nhiệm trả lời cụ thể, rõ ràng về các khiếu nại của thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.


Sau khi nhận được trả lời của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam nhưng thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan chưa thỏa mãn với trả lời đó thì có quyền tiếp tục gửi khiếu nại đên Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam sẽ xem xét giải quyết và trả lời kết quả trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận được khiếu nại.


Điều 29. Cập nhật báo cáo lên hệ thống kiểm tra tàu biển Việt Nam 

Sau khi kết thúc kiểm tra tối đa 03 ngày, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam phải cập nhật biên bản kiểm tra lên phần mền kiểm tra tàu biển Việt Nam.


Trong trường hợp cần chỉnh sửa, cập nhật lại thông tin đã công bố theo yêu cầu của chủ tàu, Cảng vụ Hàng hải kiểm tra tàu có trách nhiệm kiểm tra và cập nhật lại thông tin cho đúng.
Chương IV

KIỂM TRA TÀU BIỂN VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG TUYẾN NỘI ĐỊA

Điều 30. Các quy định pháp luật của Việt Nam
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép QCVN 21-2015/BGTVT;
Thông tư 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016 của Bộ Giao thôngVận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;

 Thông tư Số: 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam.
Điều 31. Tiêu chí lựa chọn kiểm tra tàu


Khi có những bằng chứng rõ ràng tàu không tuân thủ các quy định của công ước quốc tế về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển thì tàu sẽ được kiểm tra ngay khi vào cảng.
Tàu biển Việt Nam áp dụng khoảng thời gian kiểm tra từ 02 tháng đến 03 tháng kể từ đợt kiểm tra trước.


Điều 32. Kiểm tra lần đầu

Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam đi lên tàu, trước khi lên tàu cố gắng nhận biết tình trạng của con tàu , tình trạng sơn, tình trạng han rỉ hay những hư hỏng không được sửa chữa xung quanh tàu.

Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam cần xác định sớm loại tàu, năm đóng, kích thước để áp dụng các quy định của công ước phù hợp.

Khi lên tàu giới thiệu với thuyền trưởng hoặc sỹ quan có thẩm quyền, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam kiểm tra các chứng chỉ, tài liệu có liên quan của tàu. Nếu các giấy chứng nhận phù hợp và cảm nhận chung của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam khi lên tàu về công tác bảo dưỡng của tàu được thực hiện tốt, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam có thể kết thúc việc kiểm tra để làm báo cáo hay quan sát những khiếm khuyết phát hiện được nếu có.

Khi tiến hành kiểm tra lần đầu Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam kiểm tra hiệu lực của các Giấy chứng nhận, tài liệu của tàu, tình trạng chung của con tàu, trang thiết bị, buồng lái, boong, hầm hàng, buồng máy và khu vực đón trả hoa tiêu.

Trong trường hợp cảm nhận ban đầu của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam hay quan sát trên tàu cho thấy tàu, trang thiết bị và thuyền viên không đáp ứng được những yêu cầu quy định của công ước, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết hơn.


Điều 22. Kiểm tra chi tiết
1. Nếu tàu không có giấy chứng nhận phù hợp hoặc khi lên tàu Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam đánh giá hoặc quan sát được những bằng chứng rõ ràng tàu không tương ứng với các giấy chứng nhận đã được cấp hay thuyền trưởng, thuyền viên không nắm được các quy trình cơ bản của tàu thì việc kiểm tra chi tiết sẽ được thực hiện.


2. Kiểm tra chi tiết không có nghĩa kiểm tra tất cả các trang thiết bị, quy trình cơ bản của tàu.


3. Sau khi kết thúc kiểm tra, nếu tàu có khiếm khuyết Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam được quyền hành động như sau:


a) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết ở cảng tới;


b) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết trong vòng 14 ngày;


c) Cho phép tàu khắc phục khiếm khuyết trước khi khởi hành;


d) Các hành động khác (ghi cụ thể hành động cho phép).


Điều 23. Dừng kiểm tra tàu

Trong một số trường hợp ngoại lệ khi kiểm tra chi tiết cho thấy tình trạng chung của tàu, trang thiết bị và có thể cả thuyền viên quá kém thì Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam có thể dừng kiểm tra tàu.

Việc dừng tàu kiểm tra cho đến khi các bên có trách nhiệm đã có những biện pháp phù hợp đảm bảo tàu tuân thủ với các quy định liên quan.


Điều 24. Báo cáo kiểm tra tàu
Sau khi kết thúc kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam phải lập báo cáo kết quả kiểm tra tàu và các hành động khắc phục của thuyền trưởng hay công ty theo mẫu quy định ở Phụ lục số 11. Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam cung cấp một bản báo cáo kiểm tra cho thuyền trưởng.

Đối với khiếm khuyết nghiêm trọng liên quan đến Tổ chức đăng kiểm, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam báo cáo Giám đốc Cảng vụ Hàng hải và yêu cầu Tổ chức đăng kiểm phải cử Đăng kiểm viên tàu biển xuống tàu đánh giá, kiểm tra việc khắc phục khiếm khuyết của tàu. Kết quả kiểm tra, đánh giá của Đăng kiểm viên tàu biển có thể là cơ sở để Cảng vụ Hàng hải chấp thuận tàu đã khắc phục xong khiếm khuyết để cho phép tàu rời cảng.

Khiếm khuyết, hành động khắc phục được mã hóa để sử dụng trong báo cáo. Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam áp dụng các mã code của Tokyo MOU để lập báo cáo kiểm tra tàu biển.


Điều 25. Thông báo dừng kiểm tra
Trong trường hợp dừng kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam cần phải thông báo ngay cho chủ tàu và Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nếu thông báo đó được thực hiện bằng lời nói thì sau đó phải có văn bản chính thức. Mẫu thông báo theo Phụ lục số 10.

Khi nhận được thông báo dừng kiểm tra tàu, chủ tàu và Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp khắc phục, sửa chữa khiếm khuyết.

Điều 26. Khắc phục khiếm khuyết và cho phép tàu rời cảng
Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam phải bảo đảm các khiếm khuyết phát hiện được khắc phục, sửa chữa. Trong trường hợp các khiếm khuyết đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của tàu hay môi trường, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam phải chắc chắn những khiếm khuyết này phải được khắc phục trước khi cho tàu rời cảng. 

Trong trường hợp các khuyếm khiết lưu giữ tàu không thể khắc phục tại cảng kiểm tra, Cảng vụ Hàng hải có thể cho tàu hành trình đến cảng sửa chữa gần nhất được lựa chọn bởi thuyền trưởng, được cảng đó chấp thuận. Trong trường hợp này, Cảng vụ Hàng hải thông báo cho Cảng vụ Hàng hải tới. 

Trong trường hợp tàu nêu trên không đến cảng sửa chữa đã thống nhất thì Cảng vụ Hàng hải sẽ xử lý nghiêm chủ tàu và thuyền viên theo quy định.

Điều 27. Kiểm tra lại


Sau khi tàu đã khắc phục, sửa chữa xong các khiếm khuyết phát hiện được trong quá trình kiểm tra, thuyền trưởng thông báo cho Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam biết và tổ chức xuống tàu kiểm tra lại kết quả của việc khắc phục, sửa chữa các khiếm khuyết. Trong trường hợp các khiếm khuyết đã được sửa chữa, khắc phục tuân thủ các quy định của công ước, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam ghi kết quả vào trong Biên bản kiểm tra theo quy định. Trong trường hợp việc sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết chưa đạt yêu cầu Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam yêu cầu tàu tiếp tục khắc phục các khiếm khuyết.


Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá khắc phục khiếm khuyết của Đăng kiểm viên tàu biển có thể là cơ sở để Cảng vụ Hàng hải xem xét chấp thuận mà không cần xuống tàu kiểm tra lại.


Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam có thể sử dụng hình ảnh làm bằng chứng của việc khắc phục, sửa chữa khiếm khuyết của tàu thay cho việc kiểm tra lại trực tiếp dưới tàu.


Điều 28. Giải quyết khiếu nại

Sau khi kết thúc kiểm tra, thuyền trưởng, chủ tàu hoặc tổ chức được công nhận hay có liên quan không thỏa mãn với kết quả kiểm tra của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam thì các bên có quyền khiếu nại về kết quả kiểm tra của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam. Quy trình được thực hiện như sau:


Thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan gửi yêu cầu trực tiếp đến Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam về những nội dung không thỏa mãn, nêu cụ thể các quy định của công ước để chứng minh khiếu nại của mình là đúng. Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam tiếp nhận các khiếu nại và có trách nhiệm trả lời cụ thể, rõ ràng về các khiếu nại của thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.


Sau khi nhận được trả lời của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam nhưng thuyền trưởng hoặc chủ tàu, tổ chức được công nhận hay có liên quan chưa thỏa mãn với trả lời đó thì có quyền tiếp tục gửi khiếu nại đên Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam sẽ xem xét giải quyết và trả lời kết quả trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận được khiếu nại.


Điều 29. Cập nhật báo cáo lên hệ thống kiểm tra tàu biển Việt Nam 

Sau khi kết thúc kiểm tra tối đa 03 ngày, Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam phải cập nhật biên bản kiểm tra lên phần mền kiểm tra tàu biển Việt Nam.


Trong trường hợp cần chỉnh sửa, cập nhật lại thông tin đã công bố theo yêu cầu của chủ tàu, Cảng vụ Hàng hải kiểm tra tàu có trách nhiệm kiểm tra và cập nhật lại thông tin cho đúng.
    Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 34. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng      năm 2017.

Điều 35. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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